KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A1 
Tên giáo viên: Vũ Huyền Trang- Nguyễn Thị Phương Anh 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
Vũ Huyền Trang 
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
Vũ Huyền Trang 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch cho trẻ.Đặc biệt dịch sốt xuất huyết, cúm A, B
- Nhắc trẻ bảo vệ sức khỏe khi thời tiết giao mùa, biết mặc thêm áo khoác mỏng phù hợp với thân nhiệt. Biết cởi và gấp áo khi thấy nóng về trưa , chiều…
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ cho trẻ không bị quên.
- Trò chuyện cùng trẻ về 1 số trò chơi dân gian mà trẻ thích.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. tập với bài “Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5. Tập trên nền nhạc bài Such a happy day 
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, 
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” 
[image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	TUẦN 1
* Trò chuyện: 
- Trò chuyện cùng trẻ về các loài động vật mà trẻ biết, giúp trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: động vật, thức ăn, môi trường sống.
- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các con vật được quan sát.
- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được: VD cho trẻ kể về hiểu biết của bản thân đối với thế giới động vật, về các câu chuyện của loài vật, trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
- Trò chuyện về đặc điểm các con vật gần gũi với trẻ : Gà, thỏ, chó, mèo, cá cảnh, chim bồ câu, trâu , bò... 
	TUẦN 2
* Trò chuyện:
-Con hãy kể về con vật nuôi nhà con ?
- Thức ăn của nó là gì ?
- Nuôi con vật đó có tác dụng gì?
- Hàng ngày con chăm sóc chúng như thế nào ? Bảo vệ chúng ra sao ?
- Dự án Steam: Chúng ta có thể làm các con vật từ lá khô như thế nào?
+ Chúng ta sẽ cần phải sưu tầm những nguyên vật liệu nào ? Con sẽ tạo con vật gì ? Con sẽ dùng thêm các phụ liệu gì nữa?
+ Xem video về một số con vật tạo ra từ lá cây ? 
	TUẦN 3
* Trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Các chú bộ đội đóng quân ở những đâu?
+ Trang phục , và đặc trưng của từng binh chủng như thế nào ?
- Dự án Steam: Làm máy bay 
+ Để chào mừng các ngày 22/12 lớp chúng ta sẽ thảo luận làm quà gì tặng chú bộ đội?
+ Con sẽ làm máy bay từ nguyên vật liệu gì?
+ Chúng ta sẽ sưu tầm vỏ hộp sữa các loại, giấy họa báo, giấy gói quà...
+ Xem video về cách tạo máy bay từ nguyên vật liệu phế liệu...
- Trò chuyện, giới thiệu cho trẻ biết về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Giáng sinh và ông già Noel, cho trẻ nói lên những ước muốn của mình trong ngày Giáng sinh. 
	TUẦN 4
* Trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết dương lịch, về các hoạt động chào đón năm mới của một số quốc gia trên thế giới.
+ Tết dương lịch là ngày Tết của nhiều quốc gia khác trên thế giới, cho trẻ xem video về việc chuẩn bị đón chào năm mới của một số quốc gia trên thế giới? Đàm thoại về những đồ trang trí cho ngày Tết và các hoạt động của người dân trên thế giới đón chào năm mới.
_ ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những hoạt động gì để đón chào năm mới?
- Con có mong ước gì cho một năm mới bắt đầu ? [image: image2.wmf]
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	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò
(Đề tài) 

	Vận động
- Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (Đổi hướng ít nhất 3 lần
TC: Mèo đuổi chuột (MT3) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán đàn cá ( Đề tài) (MT102) 

	Vận động
-TDGH: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
- TCVĐ: Tạo dáng con vật 

	MT53, MT3, MT85, MT102, MT35

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8 

	Làm quen với toán
Tách nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau. 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xem giờ đồng hồ - xem giờ hơn, giờ kém (MT35) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xem lịch 

	

	
	T4
	Khám phá
- KPXH: Những con vật xung quanh bé (MT53) 

	Khám phá
Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật 

	Khám phá
Bé vui đón Noel 

	Khám phá
Tìm hiểu, khám phá về ngày tết dương lịch 

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
LQCC i, t, c 

	Làm quen chữ viết
Tập tô i, t, c 

	Làm quen chữ viết
LQCC b, d, đ 

	Làm quen chữ viết
Tập tô b, d, đ 

	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Đồng dao về loài vật (Sưu tầm) 

	Âm nhạc
DH: Làm quen nốt nhạc: nốt đen, nốt trắng
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT85) 

	Âm nhạc
VĐTTC: Chuông ngân vang (Nhạc nước ngoài) 
NH: Ông già noen ơi 

	Văn học
Thơ : Bé gọi mùa xuân 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát:
+ Vườn rau cải
+ Cây xoài
+ Cây hoa giấy
+ Cây hoa sữa
+ Bầu trời mùa thu.
-TCVĐ dân gian :Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, chuyền bóng,bật chụm vào ô,
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
+ Vận động tại các khu vui chơi trong trường:
+Chơi với vòng, bóng, phấn
+Chơi với lá cây khô và tươi.
+Giao lưu tập thể với lớp A2
-Biết bỏ rác đúng nơi quy định. (MT90) 
	TUẦN 2
- Quan sát:
+ Cây hoa giấy
+ Cây hoa mộc
+ Thời tiết mùa thu
+ Cảnh sân trường
+ Quan sát cây bàng
- TCVĐ dân gian : Rồng rắn lên mây, Cướp cờ, chuyền bóng, bật chụm vào ô, ô ăn quan.
- Chơi tự do:
+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
+ Chơi với sỏi, cát
+ Chơi trong góc thư viện ( Sảnh tầng 1)
+ Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
+ Giao lưu tập thể với lớp A5 (MT91) 
	TUẦN 3
- Quan sát:
+ Cây điều ước,
+ Cây thông Noel,
+ Cảnh sân trường
+ Các phòng chức năng
+ Góc thiên nhiên
- TCVĐ dân gian : Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay, bật chụm tách vào ô.
- Chơi tự do: 
+Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
+ Vận động tại các khu vui chơi trong trường:
+ Sưu tầm lá cây khô và tươi
+ Chơi với vòng, bóng , phấn
+ Giao lưu tập thể với lớp A4 
	TUẦN 4
- Quan sát:
+ Giàn mướp
+ Góc thiên nhiên
+ cây bưởi
+ Vườn rau lang,
+ Cây mít.
- TCVĐ dân gian: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do:
+ Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
+ Vận động tại các khu vui chơi trong trường.
- Giao lưu tập thể toàn trường. (MT93) [image: image3.wmf]
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	MT90, MT91, MT93

	Hoạt động chơi góc
	- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. (MT87) 
* Góc trọng tâm: Xây dựng: Vườn bách thú (T1). Góc Steam: Dự án làm các con vật từ lá cây (T2). Góc Steam: Chế tạo máy bay ( T3) Góc phân vai: Gia đình nấu ăn , đi chơi trong dịp nghỉ lế Tết dương lịch(T4) . 
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn khi vào cùng góc chơi 
- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình đi chơi vườn bách thú. Gia đình bé nuôi con gì. Bữa cơm gia đình: nói được tên 1 số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Bác sĩ: Phòng khám thú y.
- Bán hàng: Bán đồ dùng cho thú cưng, quà tặng noel, siêu thị BigC, làm kẹo tặng chú bộ đội.
* Góc sách truyện: 
- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
- Tập kể chuyện “Gà con ra đời như thế nào”, “ Dê đen và dê trắng”. Chọn sách, báo để xem theo ý thích. Làm sách về loài khủng long....
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
- Không nói tục chửi bậy 
* Góc Steam: 
- Dự án tạo hình các con vật
- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.
- Vẽ những con vật mà bé thích. Hát các bài hát về các con vật, nặn đồ các con vật theo ý thích...
* Góc thiên nhiên: Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
* Góc vận động:
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nhảy lò cò, cắp cua bỏ giỏ....
* Góc học tập: 
- Tập sao chép tên các con vật mà bé thích. Những việc bé làm được để bảo vệ các loài động vật. Nói tên và đặc điểm của những con vật nuôi trong gia đình bé. 
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 8: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 8. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm 10 .
-Bé biết chọn sách để “đọc” và xem (MT64) 
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. (MT87) 
[image: image4.wmf]
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	MT87, MT64

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Duy trì nếp rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Động viên một số trẻ chủ động thực kỹ năng tự phục vụ bản thân...
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm. -Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi.
- Che miệng khi ho, hắt hơi: Xúc miệng nước muối sau khi ăn, đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy. (MT14) 
[image: image5.wmf]
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	MT14

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- TDGH: Đi lên xuống ván dốc 1 đầu kê cao. TC: Đi đúng luật
-ÂN: VĐ: Đố bạn
+NH: Chú voi con ở Bản Đôn
- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:
- Ôn chữ cái đã học.
- Làm VBTT trang 5
- Dạy trẻ 1 số bài ca dao, đồng dao.
- GD kỹ năng sống: Lời nói là hoa hay là gai nhọn ( Biết chủ động nói lời cảm ơn, xin lỗi ) (MT84) 
	TUẦN 2
- Thơ : Cún con
-TH: Nặn con vật bé thích
- Thực hành kĩ năng gấp quần áo.
- Cho trẻ xem video thực hành kĩ năng sống: không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa
- Làm VBTT trang 6
- Dạy trẻ 1 số bài vè
- Dự án Steam: Làm một số con vật quen thuộc từ nguyên vật liệu phế liệu : trâu, bò, công, rùa, cá, voi, bướm.... (MT76) 
	TUẦN 3
-TH: Vẽ cây thông noel
- VH: Thơ: Ông già Noel ơi
- Thực hành kĩ năng sử dụng kéo, dự án làm máy bay từ giấy, các loại vỏ hộp...
- Trang trí cây thông Noel, Làm bưu thiếp điều ước gửi ông già Noel.
- Làm BTT toán trang 24
- Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác (MT77) 
	TUẦN 4
- TDGH: Đi bước dồn ngang trên ghế TD.
TC: Nhảy tiếp sức
ÂN: DH: Chú ếch con
(Dạy trẻ hát bè)
TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng
-Rèn kỹ năng rót khô cho trẻ.
- Cho trẻ thực hành làm lịch hoạt động của bản thân.
- Làm bài tập ôn luyện các xem lịch, xem giờ.
- Làm thiệp mừng năm mới.
- Ôn luyên kỹ năng gấp quần áo cho trẻ.
-Biết nhắc nhở người khác giũ gìn, bảo vệ môi trường(Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...)
-Giáo dục kỹ năng sống: Bài học văn minh , lịch sự trong giao tiếp [image: image6.wmf]
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	MT84, MT76, MT77

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật xung quanh bé 
	Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật - Steam: Dự án làm chuồng cho thú cưng từ thùng bìa carton 
	Ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22/12.Ngày hội tiếng anh 
	Động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU



	
	
	

	Giáo viên
	Khối trưởng
	Ban giám hiệu
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	Thời gian/hoạt động


	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
Vũ Huyền Trang 
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
Vũ Huyền Trang 

	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò
(Đề tài) 

	Vận động
- Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (Đổi hướng ít nhất 3 lần
TC: Mèo đuổi chuột (MT3) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán đàn cá ( Đề tài) (MT102) 

	Vận động
-TDGH: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
- TCVĐ: Tạo dáng con vật 


	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8 

	Làm quen với toán
Tách nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau. 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xem giờ đồng hồ - xem giờ hơn, giờ kém (MT35) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xem lịch 


	T4
	- KPXH: Những con vật xung quanh bé 
	Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật 
	Bé vui đón Noel 

	Tìm hiểu, khám phá về ngày tết dương lịch 

	T5
	LQCC i, t, c 

	Tập tô i, t, c 

	LQCC b, d, đ 

	Tập tô b, d, đ 


	T6
	Văn học
Thơ: Đồng dao về loài vật (Sưu tầm) 

	Âm nhạc
DH: Làm quen nốt nhạc: nốt đen, nốt trắng
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát ( 

	Âm nhạc
VĐTTC: Chuông ngân vang (Nhạc nước ngoài) 
NH: Ông già noen ơi 

	Văn học
Thơ : Bé gọi mùa xuân 
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